
 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày     /3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  

Thành lập hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Khoản 1, 2, 3 Điều 12 

Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định Điều lệ trường 

cao đẳng. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

(mức 4). 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến (mức 4). 

2.  

Thay thế chủ tịch, thư ký, 

thành viên hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Khoản 2, 4 Điều 12 

Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định Điều lệ trường 

cao đẳng. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

(mức 4). 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến (mức 4). 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

3.  

Miễn nhiệm, cách chức 

chủ tịch, thư ký, thành viên 

hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Kiểm soát 

TTHC và 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

Không 

Điều 13 Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH 

ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

quy định Điều lệ trường 

cao đẳng. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI; 

- Qua dịch vụ 

công trực tuyến 

(mức 4). 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

BCCI; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến (mức 4). 

 

  



3 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

T

T 

Mã số hồ 

sơ TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL 

quy định việc 

bãi bỏ TTHC 

Cơ quan thực hiện 

1 1.000630 

Thành lập hội đồng trường, bổ 

nhiệm chủ  tịch và các thành viên 

hội đồng trường cao đẳng công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy 

định Điều lệ trường cao đẳng. 

Ủy ban nhân dân Tỉnh 

2 1.000619 

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch và 

các thành viên hội đồng trường 

cao đẳng công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy 

định Điều lệ trường cao đẳng. 

Ủy ban nhân dân Tỉnh 

3 2.000258 

Thủ tục cách chức chủ tịch và các 

thành viên hội đồng trường cao 

đẳng công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy 

định Điều lệ trường cao đẳng. 

Ủy ban nhân dân Tỉnh 
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